
📌 Giới thiệu 
Bàn cờ tướng là nền tảng quan trọng trong mọi ván cờ. Việc nắm rõ kích thước bàn cờ tướng 
chuẩn giúp người chơi luyện tập và thi đấu một cách chuyên nghiệp hơn. Tài liệu này sẽ cung 
cấp đầy đủ thông số kỹ thuật cũng như hình ảnh minh họa trực quan cho bạn. 

 

📐 Kích thước bàn cờ tướng tiêu chuẩn 
Hạng mục Thông số 

Số đường ngang 10 

Số đường dọc 9 

Chiều dài tổng bàn cờ 56 – 60 cm 

Chiều rộng tổng bàn cờ 52 – 56 cm 

Khoảng cách giữa các ô 
cờ 

5.0 – 5.5 cm 

Vị trí sông (hà) Nằm giữa hàng 5 và 
6 

 

♟ Kích thước quân cờ tướng chuẩn 
Quân cờ Đường kính 

(cm) 
Chiều cao 

(cm) 

Tướng 2.8 – 3.0 1.2 – 1.4 

Xe, Mã, Pháo 2.4 – 2.6 1.0 – 1.2 

Tốt, Sĩ, 
Tượng 

2.2 – 2.4 Khoảng 1.0 

 

🖼 Hình ảnh minh họa bàn cờ tướng chuẩn 



📌 Tải ảnh tại đây: 
 👉 Tải ảnh minh họa sơ đồ bàn cờ chuẩn 

Ảnh mô phỏng bàn cờ tướng với sông ở giữa, 9 cột và 10 hàng kẻ rõ ràng – thích 
hợp để in, giảng dạy hoặc chèn vào bài viết chuyên sâu. 

 

✅ Ghi chú thêm 
● Bàn cờ gỗ dùng trong giải đấu thường kích thước lớn hơn bàn cờ học sinh hoặc mini. 

 
● "Sông" chia bàn cờ thành hai phần, ngăn cách phạm vi di chuyển của Tượng. 

 
● Mỗi bên có 1 cung Tướng hình vuông 3x3 ô, là khu vực Tướng và Sĩ được phép di 

chuyển. 
 

● Khi thi đấu chính thức, bàn và quân đều phải theo tiêu chuẩn của Liên đoàn Cờ 
Tướng. 
 

● Ngoài đời thật bạn có thể chọn bàn gỗ, bàn nhựa gấp, bàn từ... tùy nhu cầu. Hoặc chơi 
trực tuyến chuẩn tại Cotuong.com 
 

 

🔗 Đề xuất chèn cuối tài liệu 
📍 Chơi cờ tướng online chuẩn bàn thi đấu quốc tế tại: 
 👉 https://cotuong.com 
 ✅ Không cần tải app – Không cần bàn thật – Kết nối hàng ngàn kỳ thủ 24/7. 
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